
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND     Bình Định, ngày      tháng      năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH  
Chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Công nghệ thông tin; 

- Luật An toàn thông tin mạng; 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 
của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư;  

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 
2030;  

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn 
nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với 
các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Định (Khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
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của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 
mạng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Định, phiên 
bản 1.0. 

- Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bình 
Định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (phiên bản 2.0). 

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định 
hướng đếnn năm 2030;  

- Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền 
thông năm 2023 và giai đoạn 2024-2025; 

- Công văn số 5406/BTTTT-CĐSQG ngày 03/11/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế 
hoạch chuyển đổi số năm 2023; 

- Thông báo số 58/TB-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về nội dung 
cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bình Định; 

- Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 17/TTr-
STTTT ngày 03/3/2023. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đổi mới căn bản và toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung nâng 
cấp, hoàn thiện hạ tầng; xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát 
triển kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội và sự 
hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu năm 2023  

2.1.1. Phát triển chính quyền số 

- 100% các sở, ngành, địa phương triển khai các cơ sở dữ liệu trong Danh 
mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 
1253/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh. 
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- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được 
cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 70% đối với cấp 
tỉnh, 60% đối với cấp huyện, 55% đối với cấp xã; trên 55% hồ sơ thủ tục hành 
chính được xử lý trực tuyến. 

- 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp 
độ an toàn hệ thống thông tin. 

- Trên 70% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ 
cập kỹ năng số cơ bản.  

2.1.2. Phát triển kinh tế số 

- Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 10%. 

- Trên 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh) thường xuyên sử dụng các nền tảng số. 

- Trên 70% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

- Thu hút khoảng 1.500 chuyên gia, lao động làm việc tại Khu Công viên 
phần mềm Quang Trung – Bình Định. 

 2.1.3. Phát triển xã hội số  

- Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 85% hộ gia đình, 100% xã.   

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại thông minh.  

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%. 

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân 
hàng hoặc tổ chức khác trên 75%. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 
60%. 

- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%. 

2.2. Mục tiêu đến năm 2025  

2.2.1. Phát triển chính quyền số 

- Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật 
(IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước. 

- Duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 60% dịch vụ 
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công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

- 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 80% hồ sơ 
thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. 

- 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt 
cấp độ an toàn hệ thống thông tin. 

- Trên 85% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ 
cập kỹ năng số cơ bản.  

2.2.2. Phát triển kinh tế số 

- Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 20%. 

- Trên 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh) thường xuyên sử dụng các nền tảng số. 

- Trên 85% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

- Thu hút khoảng 2.000 chuyên gia, lao động làm việc tại Khu Công viên 
phần mềm Quang Trung – Bình Định. 

 2.2.3. Phát triển xã hội số 

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 95% hộ gia đình, 100% xã. 

- Từng bước phát triển mạng 5G (ưu tiên phủ sóng tại các khu, cụm 
công nghiệp, khu vực trung tâm huyện thị xã, thành phố, khu du lịch, bệnh 
viện, trường học). 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50%. 

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân 
hàng hoặc tổ chức khác trên 85%. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 
80%. 

- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 90%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức của 
người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy 
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sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và 
sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số, cụ thể: 

- Tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ chuyển đổi số; tổ chức hoạt động 
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh hướng dẫn triển khai 
chuyển đổi số trên quy mô toàn tỉnh. 

- Tổ chức truyền thông, lan tỏa sâu rộng các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, các nền tảng số, công nghệ số trên 
các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin của Báo Bình Định, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Bình Định; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn 
hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh xã, 
phường, thị trấn; trên các Trang/Cổng thông tin điện tử tổng hợp, các trang 
mạng xã hội Facebook, Zalo OA… của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh.  

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mua sắm trực tuyến tại các sàn 
thương mại điện tử Việt Nam; khuyến khích đoàn viên, người lao động các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đặt mua các sản phẩm OCOP Bình Định cũng như đặt 
mua sản phẩm của các tỉnh bạn trên sàn thương mại điện tử. 

2. Rà soát, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy chế, quy định thay thế 
các  quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh 
để phù hợp cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.  

3. Tiếp tục đầu tư hạ tầng chuyển đổi số 

- Triển khai mở rộng phủ sóng mạng viễn thông 4G toàn tỉnh phục vụ phát 
triển xã hội số; thúc đẩy phát triển hạ tầng băng rộng cố định đảm bảo đến các 
thôn, làng. Phủ sóng kết nối mạng băng thông rộng ở các vùng lõm. Khuyến 
khích các doanh nghiệp viễn thông thí điểm triển khai mạng thông tin di động 5G. 

- Tiếp tục duy trì, kết nối đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II 
của tỉnh đến 100% UBND cấp xã; đảm bảo chất lượng, an toàn, bảo mật, phục 
vụ trao đổi, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước.  

- Phát triển hạ tầng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 
quy mô cấp tỉnh để tổ chức triển khai và quản trị tập trung các hệ thống cơ sở dữ 
liệu của các cấp, các ngành, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ thống cơ sở dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu mở và dịch vụ số của tỉnh. 

4. Tập trung xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng, nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu số của các ngành, trong đó 
ưu tiên sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu 
giữa các cơ quan nhà nước; phát triển dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trên 
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Cổng dữ liệu mở tỉnh Bình Định (https://opendata.binhdinh.gov.vn) tạo điều 
kiện phát triển kinh tế số, xã hội số.  

- Xây dựng hệ thống Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, tích hợp đầy đủ 
các dữ liệu về kinh tế, tài chính, đầu tư, tài nguyên đất, giá, dịch vụ… của các 
sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, chỉ 
đạo điều hành của tỉnh.  

- Kết nối, chia sẻ thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Hệ thống 
thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. 

5. Thực hiện duy trì, nâng cấp, phát triển các nền tảng, hệ thống cho 
phát triển Chính quyền số 

- Duy trì và hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); 
vận hành, khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh được kết nối, liên thông qua 
LGSP: Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử. 
Tiếp tục thực hiện kết nối, khai thác thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu  
quốc gia (dân cư, đất đai, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội), 
phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

-  Xây dựng, phát triển các nền tảng, hệ thống phục vụ cho phát triển Chính 
quyền số: Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống 
phòng họp không giấy; Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tỉnh; Hệ thống 
thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; Hệ thống quản lý đất 
đai; Hệ thống quản lý công tác đầu tư công của tỉnh; Hệ thống quản lý ngành Tài 
chính... 

- Xây dựng, phát triển các nền tảng, hệ thống phục vụ cho phát triển kinh 
tế số, xã hội số: Hệ thống bản đồ số dùng chung; Hệ thống quản lý khoáng sản; 
Hệ thống quản lý thông tin trường học; Hệ thống EMR – Bệnh án điện tử; Hệ 
thống thông tin phòng chống thiên tai; Nền tảng địa chỉ số tích hợp bản đồ số; 
Triển khai Cổng thông tin du lịch; Hệ thống camera các điểm du lịch; Kết nối, 
chia sẻ thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Hệ thống thông tin Đăng ký 
doanh nghiệp Quốc gia... 

- Triển khai các giải pháp tích hợp, nâng cấp hệ thống phần mềm của Trung 
tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định (IOC Bình Định) với 
các hệ thống phần mềm khác của tỉnh có sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để 
thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành và ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội của UBND 
tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới Make in Việt 
Nam (Gomeet) trên địa bàn tỉnh. 
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6. Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số 

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số, phát 
triển chính quyền số cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan 
nhà nước; trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác 
dữ liệu để ra quyết định thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

- Cử nhân sự chuyên trách/phụ trách an toàn thông tin tham gia các khóa 
đào tạo, tập huấn kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc, kỹ năng về an 
toàn thông tin.  

- Triển khai trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, 
viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.   

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp 
(qua Tổ công nghệ số cộng đồng) để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, giao dịch 
trực tuyến. 

- Phối hợp với các Trường đại học, các doanh nghiệp công nghệ thông tin 
lớn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, chuyên sâu về công nghệ thông tin cho 
công chức, viên chức của tỉnh; trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyển 
đổi số tạo nền tảng cho việc thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng Chính 
quyền số.  

- Tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ chuyên trách công 
nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao tham gia xây dựng, phát triển chính quyền số.  

7. An toàn thông tin mạng 

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống mã độc 
đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền số và đô thị 
thông minh của tỉnh. Duy trì Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC - 
Security Operation Center).   

- Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng. Định 
kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; tổ chức ứng 
cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống công nghệ thông tin của 
tỉnh.  

- Hướng dẫn xác định, phân loại và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ của 
100% các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai các phương án 
đảm bảo an toàn hệ thống thông tin.  

- Tổ chức diễn tập thực chiến đối với hệ thống thông tin của tỉnh; chiến 
dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2023. 
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8. Phát triển Chính quyền số 

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hình thành Kho dữ liệu số 
dùng chung của tỉnh. 

- Thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ 
quan nhà nước mức độ toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện 
theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ 
quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 
nước trên môi trường mạng. 

- Thực hiện nghiêm việc ứng dụng văn phòng điện tử, chữ ký số; thực hiện 
gửi, nhận văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính 
quyền trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức triển khai sử dụng chữ ký số cá nhân để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình, đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử như: hồ sơ 
quản lý hoạt động giáo dục điện tử, bệnh án điện tử…Tích hợp chữ ký số vào 
Cổng dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến trên môi trường mạng.  

- Đầu tư hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để đảm bảo kết nối, tổ chức 
quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cấp huyện, 
cấp xã theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các sở, ban, ngành, 
địa phương. 

9. Phát triển Kinh tế số 

- Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong các hoạt 
động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh. 

- Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển giao công nghệ số, kích thích 
sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp phát triển công nghệ số, cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ số.   

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong việc triển khai, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, thanh toán không dùng 
tiền mặt trong các cơ sở y tế, giáo dục- đào tạo thuộc phạm vi quản lý. Vận 
động, khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh 
toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức miễn, giảm 
phí, khuyến mãi, giảm giá,... đối với khách hàng khi sử dụng các phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ. 
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- Phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nền tảng thương mại điện tử và 
nền tảng địa chỉ số để đẩy mạnh triển khai kế hoạch rà soát, lựa chọn các hộ sản 
xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi tắt là hộ sản 
xuất nông nghiệp) tham gia sàn thương mại điện tử nhằm kết nối, quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác xúc tiến, thu hút 
đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào Khu Công viên phần mềm Quang 
Trung - Bình Định và thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên 
địa bàn tỉnh. 

 10. Phát triển Xã hội số 

- Xây dựng, duy trì Chuyên trang chuyển đổi số tỉnh Bình Định, đảm bảo 
truy cập thuận tiện, công khai thông tin tới mọi người dân và doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. 

- Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các 
địa phương. Thực hiện các hoạt động ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử 
dụng công nghệ số (Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thanh toán không dùng 
tiền mặt; Mua bán, tiếp thị trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; kích hoạt, sử 
dụng ứng dụng VNeID; sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử; sử dụng các nền tảng 
của đô thị thông minh…).  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát 
triển được cân đối hàng năm cho các sở, ngành, địa phương; kinh phí tự cân 
đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị thuộc đối tượng tham gia; 
Nguồn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện 
nhiệm vụ.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Kịp thời tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo đối với các nội dung khó khăn, vướng 
mắc vượt thẩm quyền (nếu có). 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình quá trình thực hiện các 
dự án, nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì theo Kế hoạch đã phân công. 

- Chủ trì đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
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- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế 
hoạch. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Là đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh việc triển khai sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên hệ thống Dịch vụ công trực 
tuyến/Một cửa điện tử của tỉnh. 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông giám sát tình hình quá trình thực 
hiện các dự án, nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì theo Kế hoạch đã phân công. 

3. Sở Tài chính 

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên để triển 
khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quy định về quản lý, sử dụng kinh 
phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp 
dịch vụ công của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì theo Kế hoạch đã phân 
công. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu 
UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai các dự án đầu tư công của Kế 
hoạch theo quy định. 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định 

Bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ 
đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch trung gian thanh toán và các cơ 
quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, 
thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 
trong năm 2023, định hướng đến năm 2025. 

6. Tỉnh đoàn Bình Định 

Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động chuyển đổi số trong tổ 
chức Đoàn các cấp. Tổ chức triển khai cho Đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản 
định danh mức độ 2 trên ứng dụng VNEID và các hoạt động của Tổ Công nghệ 
số cộng đồng.  

7. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng Kế hoạch 
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chuyển đổi số cụ thể để triển khai tại đơn vị, địa phương mình; phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. 

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu triển 
khai các phần mềm ứng dụng dùng chung, dịch vụ công trực tuyến/một cửa điện 
tử đã được triển khai. 

- Tăng cường triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn 
trình trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình. 
Thực hiện việc cập nhật thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống 
Dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, theo dõi và xử lý trách nhiệm đối với các cán 
bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến của cơ 
quan, đơn vị mình. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí ngân sách thực hiện 
số hóa dữ liệu đồng bộ với việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn tăng cường ứng 
dụng, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, chữ ký số chuyên dùng trong 
hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

VI. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Danh mục nhiệm vụ, dự án đề xuất triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 
2023 kèm theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định năm 2023, định hướng 
đến năm 2025, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực 
hiện.  

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 

- Bộ TTTT (báo cáo); 
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);  
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 
- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành liên quan; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K9. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

  Phạm Anh Tuấn 



DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       /3/2023 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

1 Nhận thức số     

1.1 Tu\Ӆn tru\Ӆn� pKә ELӃn sku rӝnJ 
các nJKị qu\Ӄt� cKủ trươnJ� cKínK 
sácK vӅ cKu\ển đәL số 

NknJ cao nKận tKức của nJườL dkn� 
toàn xã KӝL vӅ vaL trò� ý nJKĩa và lợL ícK 
của cKu\ển đәL số 

Sở TT&TT Các sở� Ean� 
ngành;  

UBND các 
Ku\ện� TX� TP;  

Các cơ quan Eáo� 
đàL 

TKườnJ 
xuyên 

1.2 Xk\ dựnJ CKu\ên tranJ tKônJ tLn 
cKu\ển đәL số tỉnK BìnK ĐịnK 

Tru\Ӆn tKônJ nknJ cao nKận tKức vӅ 
cKu\ển đәL số; đảm Eảo cKỉ tLêu vӅ 
nKận tKức số tKeo Qu\Ӄt địnK 922/QĐ-
BTTTT 20/5/2022 của Bӝ TT&TT 

Sở TT&TT  Quý 
I/2023 

2 Thể chế số     

2.1 Ban KànK CKỉ tKị của CKủ tịcK 
UBND tỉnK pKát đӝnJ pKonJ trào 
tKL đua vӅ tKực KLện cKu\ển đәL số 
tỉnK đӃn năm 2030 

Căn cứ Qu\Ӄt địnK 749/QĐ-TTg và 
Qu\Ӄt địnK số 942/QĐ-TTJ của TKủ 
tướnJ CKínK pKủ; NJKị qu\Ӄt 05-
NQ/TU nJà\ 20/9/2021 của TỉnK ủ\ 
BìnK ĐịnK 

Sở TT&TT  Quý 
II/2023 

2.2 Ban KànK Bӝ cKỉ số (KPI) đô tKị 
tKônJ mLnK tỉnK BìnK ĐịnK. 

GLám sát được quá trìnK xk\ dựnJ đô 
tKị tKônJ mLnK đảm Eảo mục tLêu đã đặt 
ra và Kỗ trợ cKínK qu\Ӆn ra qu\Ӄt địnK 
tronJ cônJ tác quản lý đô tKị 

Sở TT&TT  Quí 
II/2023 
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TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

2.3 Ban KànK Bӝ cKỉ số đánK JLá cKỉ 
số DTI của các sở� Ean� nJànK và 
địa pKươnJ trên địa Eàn tỉnK 

Xác địnK DTI cấp sở� cấp Ku\ện để 
tKeo dõL� đánK JLá mӝt cácK tKực cKất� 
kKácK quan kӃt quả tKực KLện cKu\ển 
đәL số KằnJ năm của các sở� nJànK� 
UBND các Ku\ện� tKị xã� tKànK pKố 
tronJ quá trìnK trLển kKaL tKực KLện 
NJKị qu\Ӄt số 05-NQ/TU ngày 
20/9/2021 của TỉnK ủ\  

Sở TT&TT Các sở� Ean� 
ngành;  

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Quý 
II/2023 

3 Hạ tầng số     

3.1 PKủ sónJ mạnJ 4G toàn tỉnK pKục 
vụ pKát trLển xã KӝL số. PKát trLển 
Kạ tầnJ EănJ rӝnJ cố địnK cáp 
quanJ đӃn các tKôn Eản. TrLển 
kKaL tKí đLểm mạnJ tKônJ tLn dL 
đӝnJ 5G. 

PKát trLển Kạ tầnJ số� tKúc đẩ\ các dịcK 
vụ IoT� M2M.  
TrLển kKaL EănJ rӝnJ dL đӝnJ đӃn các 
tKôn� Eản trên địa Eàn tỉnK. Hạ tầnJ 
mạnJ EănJ rӝnJ cấp quanJ pKủ trên 
80% Kӝ JLa đìnK� 100% xã. 

Sở TT&TT Các doanK nJKLệp 
vLễn tKônJ 

Năm 
2023 

 

3.2 PKát trLển mạnJ tru\Ӆn số lLệu 
cKu\ên dùnJ cấp II của tỉnK tKốnJ 
nKất� đồnJ Eӝ trên địa Eàn tỉnK. 

PKục vụ trao đәL� cKLa sẻ dữ lLệu và ứnJ 
dụnJ JLữa các cơ quan ĐảnJ� NKà 
nước.  

Sở TT&TT Cục Bưu đLện 
TW;  

Các doanK nJKLệp 
vLễn tKônJ 

Quý 
I/2023 

3.3 PKát trLển Kạ tầnJ số ứnJ dụnJ 
cônJ nJKệ đLện toán đám mk\ qu\ 
mô cấp tỉnK  

PKục vụ trLển kKaL và quản trị tập trunJ 
các cơ sở dữ lLệu của các cấp� các 
nJànK của TỉnK 

Sở TT&TT; 
Các doanh 
nJKLệp vLễn 

thông 

 Quý 
II/2023 

4 Xây dựng dữ liệu số, nền tảng 
số, phát triển Chính quyền số 
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TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

4.1 Hệ tKốnJ tKônJ tLn quản lý đất đaL  Quản lý cơ sở dữ lLệu kKônJ JLan� 
tKuӝc tínK vӅ đất đaL� nJKLệp vụ vӅ địa 
cKínK nKư: ELên tập trícK lục� tàL lLệu đo 
đạc� cKỉnK lý ELӃn đӝnJ� số địa cKínK 
đLện tử�...; lLên tKônJ vớL Kệ tKốnJ 
tKônJ tLn JLảL qu\Ӄt TTHC của tỉnK� Kệ 
tKốnJ của TәnJ cục TKuӃ. 

Sở TàL 
nguyên và 
MôL trườnJ 

Sở TT&TT Năm 
2023 

4.2 Hệ tKốnJ tKônJ tLn quản lý 
kKoánJ sản 

Quản lý vӅ tàL nJu\ên kKoánJ sản� 
JLám sát quản lý trữ lượnJ kKaL tKác 
được cấp pKép. 

Sở TàL 
nguyên và 
MôL trườnJ 

Sở TT&TT Quý 
II/2023 

4.3 Hệ tKốnJ tKônJ tLn quản lý trườnJ 
Kọc 

Xk\ dựnJ� Koàn tKLện CSDL đảm Eảo 
pKục vụ tất cả cơ quan quản lý JLáo 
dục; Koàn tKLện CSDL lớn của nJànK 
GLáo dục tỉnK 

Sở GLáo dục 
và Đào tạo 

Sở TT&TT Quý 
II/2023 

4.4 Hệ tKốnJ tKônJ tLn quản lý cán Eӝ� 
cônJ cKức� vLên cKức toàn tỉnK 

Quản lý tKônJ tLn CBCCVC� quá trìnK 
công tác� trìnK đӝ cKu\ên môn� dLễn 
ELӃn lươnJ� quan Kệ tKkn nKkn� quá 
trìnK đào tạo�...; đồnJ Eӝ dữ lLệu vớL Kệ 
tKốnJ CSDLQG vӅ CCVC của Bӝ NӝL 
vụ 

Sở NӝL vụ Sở TT&TT Quý 
II/2023 

4.5 

 

Hệ tKốnJ quản lý cônJ vLệc TKeo dõL nKLệm vụ được UBND tỉnK� 
CKủ tịcK UBND tỉnK JLao� quản lý từ 
cấp tỉnK tớL cấp xã. 

Văn pKònJ 
UBND tỉnK 

Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Quý 
II/2023 

4.6 Hệ tKốnJ tKônJ tLn Eáo cáo Hệ tKốnJ tKônJ tLn pKục vụ cônJ tác 
tKônJ tLn Eáo cáo tKeo qu\ địnK; tKực 

Văn pKònJ Cục tKốnJ kê Quý 



4 
 

TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

 KLện cKӃ đӝ Eáo cáo địnK kỳ vӅ tình 
KìnK tKực KLện các cKỉ tLêu kLnK tӃ - xã 
KӝL trên địa Eàn tỉnK pKục vụ cKo Koạt 
đӝnJ cKỉ đạo� đLӅu KànK của Ủ\ Ean 
nKkn dkn tỉnK� CKủ tịcK Ủ\ Ean nKkn 
dkn tỉnK� trLển kKaL tKực KLện vLệc đánK 
JLá CKỉ số CảL cácK KànK cKínK (Par 
Index)� Eáo cáo tKốnJ kê vӅ tKanK nLên 
VLệt Nam; kӃt nốL� lLên tKônJ Kệ tKốnJ 
tKônJ tLn Eáo cáo của CKínK pKủ tKeo 
qu\ địnK. 

UBND tỉnK tỉnK;  

Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

 

II/2023 

4.7 Hệ tKốnJ cơ sở dữ lLệu vӅ xử lý vL 
pKạm KànK cKínK tỉnK BìnK ĐịnK 

Xk\ dựnJ Hệ tKốnJ cơ sở dữ lLệu vӅ xử 
lý vL pKạm KànK cKínK tỉnK BìnK ĐịnK. 
TKực KLện tKeo qu\ địnK tạL ĐLӅu 33� 
ĐLӅu 39 NJKị địnK số 118/2020/NĐ-CP 
nJà\ 23/12/2021 của CKínK pKủ qu\ 
địnK cKL tLӃt mӝt số đLӅu và ELện pKáp 
tKL KànK Luật Xử lý vL pKạm KànK 
chính. 

Sở Tư pKáp Các sở� Ean� 
ngành; UBND 
các Ku\ện� TX� 

TP 

TKeo tLӃn 
đӝ của Bӝ 
Tư pKáp 

4.8 Hệ tKốnJ tKônJ tLn nJànK TàL 
chính 

Xk\ dựnJ PKần mӅm pKkn tícK tàL 
cKínK� tәnJ Kợp cKunJ trên 01 Kệ tKốnJ 
nӅn tảnJ Kợp nKất cKo các pKần mӅm. 
Trước mắt� kӃt nốL pKần mӅm quản lý 
nJkn sácK từ cấp tỉnK đӃn cấp Ku\ện� 
sau đó sẽ mở rӝnJ kӃt nốL đӃn các pKần 
mӅm còn lạL. 

Sở TàL cKínK Sở TT&TT Quý II, 
III/2023 

4.9 BệnK án đLện tử tạL các cơ sở TrLển kKaL EệnK án đLện tử tKeo TKônJ Sở Y tӃ Sở TT&TT Quý I, 
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TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

kKám EệnK� cKữa EệnK (EMR); Hồ 
sơ sức kKỏe đLện tử cônJ dkn 
(nknJ cao); Hoạt đӝnJ kKám cKữa 
EệnK từ xa. 

tư số 46/2018/TT-BYT của Bӝ Y tӃ. II/2023 

4.10 Hệ tKốnJ tKônJ tLn quản lý cônJ 
tác đầu tư cônJ của tỉnK 

Quản lý cKL tLӃt� toàn dLện các dự án 
đầu tư cônJ trên địa Eàn tỉnK 

Sở KӃ KoạcK 
và Đầu tư 

Sở TT&TT Quý II, 
III/2023 

4.11 Hệ tKốnJ Eản đồ số dùnJ cKunJ Hệ tKốnJ Eản đồ số tícK Kợp vớL NӅn 
tảnJ địa cKỉ số để cKLa sẻ các JLảL pKáp 
pKục vụ cKu\ển đәL số (TKực KLện tKeo 
kӃ KoạcK 138/KH-UBND ngày 
18/10/2022 của UBND tỉnK) 

Sở TN&MT Sở Xk\ dựnJ; 
Sở TT&TT 

Quý 
II/2023 

4.12 Hệ tKốnJ tKônJ tLn pKònJ cKốnJ 
thiên tai 

PKục vụ vLệc tKu tKập số lLệu� lên kӃ 
KoạcK pKònJ cKốnJ tKLên taL trên địa 
Eàn tỉnK� JLúp lãnK đạo tỉnK cKỉ đạo� 
đLӅu KànK cônJ tác pKònJ cKốnJ tKLên 
tai. 

Sở NN và 
PTNT 

Sở TT&TT Quý 
I/2023 

4.13 Hệ tKốnJ camera các đLểm du lịcK  TrLển kKaL lắp đặt Kệ tKốnJ camera tạL 
các đLểm du lịcK nKằm pKục vụ cônJ 
tác đảm Eảo an nLnK� trật tự� Kỗ trợ du 
kKácK; kӃt nốL vớL trunJ tkm IOC của 
tỉnK. 

Sở TT&TT Sở Du lịcK Quý 
II/2023 

4.14 Xk\ dựnJ Kệ tKốnJ tKônJ tLn 
nJuồn cấp tỉnK 

Đáp ứnJ tKeo Văn Eản 1273/BTTTT-
TTCS nJà\ 27/04/2021 V/v KướnJ dẫn 
vӅ \êu cầu cKức nănJ� tínK nănJ kỹ 
tKuật của Hệ tKốnJ tKônJ tLn nJuồn 
trunJ ươnJ và Hệ tKốnJ tKônJ tLn 

Sở TT&TT UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Quý I, 
II/2023 



6 
 

TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

nJuồn cấp tỉnK (PKLên Eản 1.0) 

4.15 Đầu tư Kệ tKốnJ ĐàL tru\Ӆn tKanK 
cấp xã ứnJ dụnJ cônJ nJKệ tKônJ 
tin – vLễn tKônJ 

Đáp ứnJ tKeo TKônJ tư số 
39/2020/TTBTTTT ngày 24/11/2020 
của Bӝ trưởnJ Bӝ TKônJ tLn và Tru\Ӆn 
thông qu\ địnK vӅ quản lý đàL tru\Ӆn 
tKanK cấp xã ứnJ dụnJ cônJ nJKệ 
thông tin - vLễn tKônJ 

UBND các 
Ku\ện� TX� 

TP 

Sở TT&TT Quý I, 
II/2023 

4.16 Xk\ dựnJ TrunJ tkm tKônJ tLn cKỉ 
đạo đLӅu KànK của UBND tỉnK� 
CKủ tịcK UBND tỉnK 

Đầu tư Kệ tKốnJ tranJ tKLӃt Eị đa 
pKươnJ tLện pKục vụ cônJ tác Kọp cKỉ 
đạo trực tu\Ӄn� trLển kKaL Hệ tKốnJ tKu 
tKập các tKônJ tLn pKục vụ cônJ tác cKỉ 
đạo đLӅu KànK UBND tỉnK 

Văn pKònJ 
UBND tỉnK 

Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Quý 
II/2023 

4.17 

 

Hệ tKốnJ pKònJ Kọp kKônJ JLấ\ ĐәL mớL pKươnJ tKức làm vLệc trên cơ 
sở ứnJ dụnJ CNTT� KướnJ tớL nӅn 
KànK cKínK KLện đạL� kKônJ JLấ\ tờ� Jóp 
pKần tLӃt kLệm tKờL JLan� cKL pKí� nknJ 
cao KLệu lực� KLệu quả quản lý� đLӅu 
KànK của UBND tỉnK 

Văn pKònJ 
UBND tỉnK  

 

 

 

Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
hu\ện� TX� TP 

Quý I, 
II/2023 

4.18 NӅn tảnJ địa cKỉ số Xk\ dựnJ NӅn tảnJ địa cKỉ số trên cơ 
sở kӃ tKừa nӅn tảnJ địa cKỉ Eưu cKínK 
VPostcode KLện có; Jắn ELển địa cKỉ số 
đӃn từnJ cônJ trìnK� nKà cửa� địa đLểm 
đã được tạo địa cKỉ số; tícK Kợp vớL nӅn 
tảnJ Eản đồ số quốc JLa dựa trên cơ sở 
dữ lLệu quốc JLa địa cKỉ số� có cKức 
nănJ cKỉ đườnJ� dẫn đườnJ đӃn được 

Sở TT&TT Bưu đLện tỉnK Quý I, 
II/2023 
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TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

từnJ địa cKỉ số đã được tạo.  

4.19 Hệ tKốnJ quản lý tàL lLệu lưu trữ 
đLện tử tỉnK 

Xk\ dựnJ cơ dữ lLệu lưu trữ lịcK sử của 
tỉnK trên cơ sở tícK Kợp cơ sở dữ lLệu 
lưu trữ số tạL các cơ quan� tә cKức nӝp 
lưu vào Lưu trữ lịcK sử tỉnK 

Sở NӝL vụ Sở TT&TT Quý I, 
II/2023 

4.20 TrLển kKaL CәnJ tKônJ tLn du lịcK CunJ cấp các tKônJ tLn nơL ở� đLểm đӃn 
tKam quan� ẩm tKực� mua sắm� JLảL trí. 

Sở Du lịcK Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Quý I, 
II/2023 

4.21 KӃt nốL� cKLa sẻ tKônJ tLn doanK 
nJKLệp trên địa Eàn tỉnK từ Hệ 
tKốnJ tKônJ tLn ĐănJ ký doanK 
nJKLệp Quốc JLa 

Hệ tKốnJ tKônJ tLn doanK nJKLệp của 
tỉnK BìnK ĐịnK� kӃt nốL các cơ quan 
TKuӃ. 

Sở TT&TT 

 

Sở KӃ KoạcK và 
Đầu tư ;  

Cục TKuӃ tỉnK; 
các DoanK nJKLệp 

vLễn tKônJ 

Quý I, 
II/2023 

4.22 Số Kóa tKànK pKần Kồ sơ� kӃt quả 
JLảL qu\Ӄt tKủ tục KànK cKínK 

TKực KLện trLển kKaL cônJ tác số Kóa 
tKànK pKần Kồ sơ� kӃt quả JLảL qu\Ӄt 
tKủ tục KànK cKínK tạL TrunJ tkm PKục 
vụ HCC tỉnK và tạL Bӝ pKận Mӝt cửa 
cấp Ku\ện� cấp xã trên địa Eàn tỉnK tKeo 
Qu\Ӄt địnK 4023/QĐ-UBND ngày 
02/12/2022 của UBND tỉnK 

Văn pKònJ 
UBND tỉnK 

Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các Ku\ện� 
TX, TP 

Năm 
2023 

4.23 CәnJ đănJ nKập đa ứnJ dụnJ TícK Kợp tàL kKoản tru\ cập các ứnJ 
dụnJ của CBCCVC trên mӝt nӅn tảnJ 

Sở TT&TT  Quý 
II/2023 
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TT Nhiệm vụ Mục tiêu/Lý do đề xuất Chủ trì Phối hợp 
Thời 

gian thực 
hiện 

quản lý tập trunJ� tKực KLện SSO� tạo 
tKuận tLện� an toàn� Eảo mật tronJ sử 
dụnJ� kKaL tKác các Kệ tKốnJ tKônJ tLn 
của tỉnK nKằm JLúp CBCCVC pKảL 
quản lý nKLӅu tàL kKoản trên các pKần 
mӅm khác nhau. 

4.24 Xk\ dựnJ Kệ tKốnJ CSDL cKu\ên 
ngành 

Xk\ dựnJ CSDL của các sở� Ean� 
nJànK pKục vụ cônJ tác quản  lý nKà 
nước trên địa Eàn tỉnK 

Sở TT&TT Các sở� Ean� 
ngành 

Quý 
II/2023 

4.25 

 

Xk\ dựnJ KKo dữ lLệu số tỉnK 
BìnK ĐịnK 

Kho dữ lLệu số tәnJ Kợp� pKkn tícK� dự 
Eáo� Kỗ trợ ra qu\Ӄt địnK của cấp có 
tKẩm qu\Ӆn. ĐồnJ tKờL� cunJ cấp cKo 
nJườL dkn� doanK nJKLệp tKônJ qua 
CәnJ dữ lLệu mở của tỉnK 

Sở TT&TT Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Năm 
2023-
2025 

4.26 NӅn tảnJ địnK danK và xác tKực 
đLện tử 

NӅn tảnJ địnK danK nJườL dkn và xác 
tKực đLện tử được kӃt nốL vớL Cơ sở dữ 
lLệu quốc JLa vӅ dkn cư� Cơ sở dữ lLệu 
căn cước cônJ dkn và Cơ sở dữ lLệu 
quốc JLa vӅ xuất nKập cảnK� để pKục vụ 
địnK danK mọL nJườL dkn trên môL 
trườnJ số� kKL tKam JLa sử dụnJ các 
dịcK vụ số. 

CônJ an tỉnK Sở TT&TT;  
Các DN vLễn 
thông, CNTT 

 

TKeo tLӃn 
đӝ của Bӝ 
Công an 

4.27 Du\ trì� nknJ cấp Kạ tầnJ� tranJ 
tKLӃt Eị TrunJ tkm THDL, Trung 
tâm IOC tỉnK 

Đầu tư� Eә sunJ tranJ tKLӃt Eị� Eản 
qu\Ӆn pKần mӅm Kệ tKốnJ cKo TTHL 
tỉnK pKục vụ các Kệ tKốnJ dùnJ cKunJ 

Sở TT&TT  Năm 
2023 
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của tỉnK và trunJ tkm IOC� pKục vụ 
trLển kKaL kӃt nốL CSDL dkn cư (ĐӅ án  
06) 

4.28 Xk\ dựnJ Hệ tKốnJ tru\ xuất 
nJuồn Jốc của tỉnK 

 

TKeo KӃ KoạcK số 18/KH-UBND ngày 
12/3/2020 

Sở KH&CN Sở NônJ nJKLệp 
và PTNT; 

Sở CônJ tKươnJ 

Năm 
2023-
2025 

4.29 Xk\ dựnJ CSDL� ứnJ dụnJ nӅn 
tảnJ của các cơ quan ĐảnJ 

Xk\ dựnJ Trục tícK Kợp� lLên tKônJ dữ 
lLệu của các cơ quan đảnJ� dữ lLệu nӅn 
tảnJ của Kệ tKốnJ: Cơ sở dữ lLệu nJườL 
dùnJ� danK mục dùnJ cKunJ tronJ Kệ 
tKốnJ các cơ quan đảnJ� mã địnK danK 
các cơ quan� mã địnK danK cán Eӝ� 
cônJ cKức… 

Văn pKònJ 
TỉnK ủ\  

 Năm 
2023-
2025 

4.30 Ckp nKật dữ lLệu Kệ tKốnJ tKốnJ 
tLn quản lý số Kóa tàL lLệu KKo lưu 
trữ lịcK sử của TỉnK ủ\ 

Cập nKật dữ lLệu số Koá tàL lLệu kKo lưu 
trữ lịcK sử của TỉnK ủ\. 

Văn pKònJ 
TỉnK ủ\ 

 Năm 
2023-
2025 

5 Nhân lực số     

5.1 Tә cKức các lớp đào tạo� EồL 
dưỡnJ nknJ cao nKận tKức� kỹ 
nănJ số tronJ cơ quan nKà nước. 

 Sở TT&TT� 
Sở NӝL vụ 

Các sở� Ean� 
ngành; 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Năm 
2023 

5.2 Tә cKức các lớp tập Kuấn kỹ nănJ 
số cKo Tә cônJ nJKệ số cӝnJ 
đồnJ 

Tә cKức tập Kuấn� EồL dưỡnJ kỹ nănJ 
số cKo Tә cônJ nJKệ số cӝnJ đồnJ để 
Kỗ trợ nJườL dkn và doanK nJKLệp vӅ 
kỹ nănJ số ứnJ dụnJ vào Koạt đӝnJ sản 

Sở TT&TT� 
TỉnK đoàn 

UBND các 
Ku\ện� TX� TP 

Năm 
2023 
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xuất� JLao dịcK trực tu\Ӄn. 

6 An toàn thông tin mạng     

6.1 Tә cKức dLễn tập tKực cKLӃn vӅ an 
toàn tKônJ tLn đốL vớL các Kệ 
tKốnJ tKônJ tLn của tỉnK 

TrLển kKaL đầ\ đủ các nKLệm vụ Eảo 
đảm an toàn tKônJ tLn mạnJ. ĐịnK kỳ� 
đӝt xuất tKực KLện kLểm tra� đánK JLá an 
toàn tKônJ tLn mạnJ; tә cKức ứnJ cứu 
sự cố an toàn tKônJ tLn mạnJ đốL vớL 
các Kệ tKốnJ cônJ nJKệ tKônJ tLn của 
tỉnK. 

Sở TT&TT  Năm 
2023 

6.2 Du\ trì Kệ tKốnJ SOC của tỉnK TKực KLện các JLảL pKáp đảm Eảo an 
toàn tKônJ tLn� pKònJ cKốnJ mã đӝc đốL 
vớL Kệ tKốnJ� dịcK vụ cônJ nJKệ tKônJ 
tLn pKục vụ CKínK qu\Ӆn số và đô tKị 
tKônJ mLnK của tỉnK. Du\ trì TrunJ tkm 
JLám sát an toàn tKônJ tLn mạnJ (SOC - 
Security Operation Center) 

Sở TT&TT  Năm 
2023 

6.3 Xk\ dựnJ trLển kKaL Kệ tKốnJ tKu 
tKập và JLám sát an toàn tKônJ tLn  

TănJ cườnJ các ELện pKáp kỹ tKuật� 
JLám sát� kLểm soát an toàn� an nLnK 
tKônJ tLn mạnJ; pKốL Kợp cKặt cKẽ vớL 
các cơ quan cKức nănJ của Bӝ Quốc 
pKònJ� Bӝ CônJ an� Bӝ TKônJ tLn và 
Tru\Ӆn tKônJ trLển kKaL các JLảL pKáp 
và JLám sát cKặt cKẽ mạnJ tKônJ tLn 
dLện rӝnJ của ĐảnJ� Eảo đảm an toàn� 
an nLnK tKônJ tLn Trục tícK Kợp� lLên 
tKônJ dữ lLệu của các cơ quan đảnJ� 

Văn pKònJ 
TỉnK ủ\ 

 Năm 
2023 -
2024 
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JLữa Trục tícK Kợp� lLên tKônJ dữ lLệu 
của các cơ quan đảnJ vớL NӅn tảnJ tícK 
Kợp� cKLa sẻ quốc JLa� Trục lLên tKônJ 
văn Eản quốc JLa và các trục tícK Kợp 
khác. 

7 Kinh tế số, xã hội số     

7.1 PKát trLển tKươnJ mạL đLện tử trên 
địa Eàn tỉnK BìnK ĐịnK 

PKát trLển� xk\ dựnJ tKị trườnJ tKươnJ 
mạL đLện tử lànK mạnK� có tínK cạnK 
tranK và EӅn vữnJ; Kỗ trợ doanK 
nJKLệp� Kợp tác xã� Kӝ kLnK doanK và 
nJườL tLêu dùnJ tLӃp cận và kKaL tKác 
ứnJ dụnJ các nӅn tảnJ tKươnJ mạL đLện 
tử. 

Sở CônJ 
TKươnJ 

Các doanK nJKLệp 
vLễn tKônJ 

Năm 
2023 

7.2 TrLển kKaL các JLảL pKáp tKúc đẩ\ 
cKu\ển đәL số cKo doanK nJKLệp 
vừa và nKỏ 

TrLển kKaL Kỗ trợ doanK nJKLệp nKỏ và 
vừa cKu\ển đәL số tronJ các Koạt đӝnJ 
quản lý� đLӅu KànK� sản xuất kLnK 
doanh. 

Sở TT&TT Sở KH&ĐT, 

Sở CônJ TKươnJ 

 

Năm 
2023 

7.3 PKát trLển Kệ tKốnJ tKanK toán 
kKônJ dùnJ tLӅn mặt trên địa Eàn 
tỉnK 

TKúc đẩ\ Koạt đӝnJ tKanK toán đLện tử� 
tập trunJ tronJ nJànK \ tӃ� nJànK JLáo 
dục- đào tạo. 

Chi nhánh 
NHNN tỉnK 

Sở TT&TT Năm 
2023 

7.4 TrLển kKaL CKươnJ trìnK kKởL 
nJKLệp sánJ tạo tKúc đẩ\ pKát 
trLển kLnK tӃ số 

TrLển kKaL các Koạt đӝnJ tKúc đẩ\ 
cKu\ển JLao cônJ nJKệ số� kícK tKícK 
sánJ tạo� kKu\Ӄn kKícK kKởL nJKLệp 
pKát trLển cônJ nJKệ số� cunJ cấp các 
sản pKẩm� dịcK vụ số. 

Sở KH&CN Sở TT&TT Năm 
2023 
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7.5 PKә cập đLện tKoạL tKônJ mLnK; 
pKә cập cáp quanJ EănJ rӝnJ  

PKә cập đLện tKoạL tKônJ mLnK và cáp 
quanJ EănJ rӝnJ toàn dkn vì đk\ là 
đLӅu kLện tLên qu\Ӄt cKo mọL Koạt đӝnJ 
cKu\ển đәL số. TốL tKLểu 85% Kӝ JLa 
đìnK có cáp quanJ� pKủ sónJ EănJ rӝnJ 
dL đӝnJ tớL 100% tKôn/Eản� số tKuê Eao 
EănJ rӝnJ dL đӝnJ/100 dkn đạt tốL tKLểu 
85%. 

Sở TT&TT Các doanK nJKLệp 
vLễn tKônJ 

Năm 
2023 

7.6 TrLển kKaL các cKươnJ trìnK nknJ 
cao kỹ nănJ số� nănJ lực số cKo 
nJườL dkn 

TrLển kKaL KLệu quả Koạt đӝnJ của Tә 
cônJ nJKệ số cӝnJ đồnJ tạL các địa 
pKươnJ. TKực KLện các Koạt đӝnJ tu\ên 
tru\Ӆn� KướnJ dẫn� Kỗ trợ nJườL dkn sử 
dụnJ cônJ nJKệ số� nKư: Sử dụnJ dịcK 
vụ cônJ trực tu\Ӄn; TKanK toán kKônJ 
dùnJ tLӅn mặt; Mua Eán� tLӃp tKị trên 
sàn tKươnJ mạL đLện tử VLệt Nam; Sử 
dụnJ tàL kKoản địnK danK mức đӝ 2 
trên ứnJ dụnJ VNEID; Sử dụnJ các 
nӅn tảnJ của đô tKị tKônJ mLnK; BLӃt áp 
dụnJ các JLảL pKáp an toàn� Eảo mật 
tKônJ tLn cơ Eản để tự Eảo vệ mìnK và 
Eảo vệ dữ lLệu cá nKkn trên kKônJ JLan 
mạnJ. 

Sở TT&TT; 
TỉnK đoàn 

Các doanK nJKLệp 
vLễn tKônJ� 

CNTT 

Năm 
2023 

  


